	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 15/08/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 31/07/2026 như sau:
[bookmark: _Hlk234331967]Đến hết ngày 31/07/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 24,457,341 VNĐ
[bookmark: _Hlk234331981]Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi mốt đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	


	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Chiết khấu
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	06/07/2026
	00046574
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	06/07/2026
	00046563
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	590,692 
	0 
	47,255 
	637,947 

	06/07/2026
	00046565
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	540,998 
	0 
	43,280 
	584,278 

	06/07/2026
	00046568
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	340,985 
	0 
	27,279 
	368,264 

	06/07/2026
	00046564
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	314,646 
	0 
	25,172 
	339,818 

	06/07/2026
	00046566
	SOI-HNI-DDA-S41
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	06/07/2026
	00046567
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	937,575 
	0 
	75,006 
	1,012,581 

	06/07/2026
	00046573
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	387,528 
	0 
	31,002 
	418,530 

	06/07/2026
	00046572
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	06/07/2026
	00046562
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	0 
	26,587 
	358,927 

	06/07/2026
	00046569
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	258,352 
	0 
	20,668 
	279,020 

	06/07/2026
	00046577
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	0 
	30,694 
	414,369 

	06/07/2026
	00046571
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	0 
	30,694 
	414,369 

	06/07/2026
	00046576
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	596,590 
	0 
	47,727 
	644,317 

	06/07/2026
	00046570
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	387,528 
	0 
	31,002 
	418,530 

	06/07/2026
	00046575
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	937,575 
	0 
	75,006 
	1,012,581 

	14/07/2026
	00048544
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	701,472 
	0 
	56,118 
	757,590 

	14/07/2026
	00048545
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	14/07/2026
	00048536
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	0 
	30,694 
	414,369 

	14/07/2026
	00048538
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	937,575 
	0 
	75,006 
	1,012,581 

	14/07/2026
	00048537
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323 
	0 
	12,586 
	169,909 

	14/07/2026
	00048542
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,361,895 
	0 
	108,952 
	1,470,847 

	14/07/2026
	00048543
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	0 
	44,312 
	598,212 

	14/07/2026
	00048547
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	0 
	26,587 
	358,927 

	14/07/2026
	00048539
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	854,942 
	0 
	68,395 
	923,337 

	14/07/2026
	00048541
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	221,560 
	0 
	17,725 
	239,285 

	14/07/2026
	00048540
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	756,660 
	0 
	60,533 
	817,193 

	14/07/2026
	00048546
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	711,223 
	0 
	56,898 
	768,121 

	17/07/2026
	00049877
	SOI-HNI-NTL-S81
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	830,648 
	83,065 
	59,807 
	807,390 

	22/07/2026
	00050285
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	375,030 
	0 
	30,002 
	405,032 

	22/07/2026
	00050286
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323 
	0 
	12,586 
	169,909 

	22/07/2026
	00050288
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	0 
	44,312 
	598,212 

	22/07/2026
	00050291
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	417,720 
	0 
	33,418 
	451,138 

	22/07/2026
	00050290
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	22/07/2026
	00050294
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	526,455 
	0 
	42,116 
	568,571 

	22/07/2026
	00050292
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	22/07/2026
	00050295
	SOI-HNI-HBT-S64
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	264,250 
	0 
	21,140 
	285,390 

	22/07/2026
	00050287
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	22/07/2026
	00050296
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	0 
	44,312 
	598,212 

	22/07/2026
	00050297
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	0 
	30,694 
	414,369 

	22/07/2026
	00050298
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	22/07/2026
	00050305
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	658,782 
	0 
	52,703 
	711,485 

	22/07/2026
	00050306
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	540,998 
	0 
	43,280 
	584,278 

	22/07/2026
	00050293
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	268,103 
	0 
	21,448 
	289,551 

	22/07/2026
	00050307
	SOI-HNI-NTL-S81
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	609,088 
	0 
	48,727 
	657,815 

	22/07/2026
	00050289
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	29/07/2026
	00053371
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	310,793 
	0 
	24,863 
	335,656 

	29/07/2026
	00053377
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	387,528 
	0 
	31,002 
	418,530 

	29/07/2026
	00053372
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	29/07/2026
	00053375
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,029,555 
	0 
	82,364 
	1,111,919 

	29/07/2026
	00053376
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	29/07/2026
	00053379
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	375,030 
	0 
	30,002 
	405,032 

	29/07/2026
	00053378
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	685,823 
	0 
	54,866 
	740,689 

	29/07/2026
	00053373
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	935,530 
	0 
	74,842 
	1,010,372 

	29/07/2026
	00053374
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	Giảm trừ hàng trả
	(3,622,631)

	Cộng
	24,704,385 

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(247,044)

	Tổng 
	24,457,341 



